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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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TÍN, 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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Kinh BÓN NGHIỆP CÔNG ĐỨC -— 
Tăng L, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thê nào là bôn? 


TÍN, 


"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

"Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng 
tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

"Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
dải". Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 

"Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
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sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bôn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bôn pháp đưa đên 
chứng được những pháp ây. Thê nào là bôn? 


-_ Đây đủ lòng tin, 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 
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Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 


sẵn sàng để được yêu câu, vui thích san sẻ vật bố 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 


. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


Này Gia chủ, 


Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ấy 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 


. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 
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-_ Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm đhụy miên là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thuy miên uế 
nhiễm của tâm; 

- _ Sau khi biết được trạo hồi là uê nhiễm của tâm, 
từ bỏ trạo hối uế nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được nghỉ là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghĩ, uễ nhiễm của tâm; 


Này Gia chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành đông. Thế nào 
là bỗn? 


10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nô lực tính tân, tích lũy được do sức 
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mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn 
chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ. giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ. là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ây, tự làm cho mình 
được an toàn, chồng lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản .. 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ây, vị ấy tổ chước 
năm loại lễ hiến cúng: 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiễn cúng cho khách, 

- - Hiễn cúng cho các vong linh quá khứ, 
-_ Hiến cúng cho vua, 
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Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lăng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 


-_ Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 
bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không 
thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xử. 
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-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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2 Kinh Kinh ĐÂY ĐỦ 1-— Tăng IV, 21 


ĐÂY ĐỦ I— 7ðng IV, 21 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 


2. Thế nào là tám? 


-_ Đầy đủ tháo váit. 

-_ Đầy đủ phòng hộ. 

-_ Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng bằng điêu hòa. 
-_ Đầy đủ lòng tin. 

-_ Đầy đủ giới. 

-_ Đầy đủ bố thí. 

-_ Đầy đủ trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có tám đây đủ này. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đây đủ giới, 

Bồ thí, không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
Án toàn trong tương lai, 


TÍN, GIỚI, TÀM, QUÝ, VĂN, THÍ, TUỆ 


17 


Đáy chính là tám pháp, 
Bác tín chủ tâm cầu, 
Bậc chân thật tuyên bố, 
Đưa đến lạc hai đời, 
Hạnh phúc cho hiện tại, 
Và an lạc tương lai, 
Đáy trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 


ĐẢY ĐỦ 2-~ 22tc4 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 


2. Thế nào là tám? 


-_ Đầy đủ tháo váit. 

-_ Đầy đủ phòng hộ. 

-_ Làm bạn với thiện. 

-_ Sống thăng bằng điêu hòa. 
-_ Đầy đủ lòng tin. 

-_ Đầy đủ giới. 

-_ Đầy đủ bồ thí. 

-_ Đầy đủ trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có tám đây đủ này. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ về tháo vát? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử phàm làm 
nghẻ gì đề sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, 
hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm 
việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, 


. Này các Tý-kheo, đây gọi là đây đủ tháo 


Z 


vat. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ phòng hộ? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, những tài sản của thiện 
nam tử, do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức 
mạnh cánh tay chất chứa được, do mồ hôi đồ ra đúng 
pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ấy gìn giữ 
chúng, phòng hộ và bảo vệ. 


, không bị trộm cướp 
mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, 
không bị các người con thừa tự không khả ái cướp 
đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là làm bạn với thiện? 
5. Ở đây, này các Tý-kheo, thiện nam tử sống tại làng 


hay tại thị trân. Tại đây có những gia chủ, hay con 
người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong 
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giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đây đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy 
đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ây giao thiệp, nói chuyện, 
thảo luận với những người ây. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là làm bạn với thiện. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sống thăng bằng điều 
hòa? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Người ấy suy nghĩ: "Đây là tiền 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như sau: 
không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ tiền nhập, 
còn lại như vậy". 
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Ví như, này các Tỷý-kheo, người cầm cân hay đệ tử 
người cầm cân, sau khi cầm cân, biết rằng: "Với 
chừng ấy, cân nặng xuống: hay với chừng ấy, cân 
bồng lên". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một 
cách điều hỏa, không quá phung phí, không quá bón 
xẻn, người ấy nghĩ răng: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như vậy; không phải 
là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại 
như vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, nêu thiện nam tử này, tiền nhập 
vào ít, nhưng sông nếp sông rộng rãi (hoang phí), 
thời người ta nói vê người ây như sau: "Meưởi 
thiện nam tử này ăn tài sản của người ấy như 
người ăn trải cáy Sung ”. É 

- Này các Tỷ-kheo, nêu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nếp sống cơ cực, thời 
người fa sẽ nói VỀ người ây như sau: “Người thiện 
nam tử này sẽ chết như người chết đói". 

- Khi nào, này các Tỷ-kheo, sau khi biết tài sản 
xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hòa, không 
quá phung phí, không quá bỏn xẻn, nghĩ răng: 
"Như vậy, tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, 
còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi 
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trừ tiền nhập, còn lại như vậy”. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là nêp sông thăng băng, điêu hòa. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là đây đủ lòng tin? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, thiện nam tử có lòng tin, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn... bậc Đạo Sư của chư Thiên và loài Người, Phật, 
Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, gọi là đầy đủ lòng tin. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ giới? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh... từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là đầy đủ giới. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là đây đủ bố thí? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống ở gia 
đình, với tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vuI thích tử bỏ, sẵn 
sàng đê được yêu câu, vui thích chia xẻ vật bô thí. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đây đủ bô thí. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ vê sanh diệt, với Thánh thê nhập 
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(quyết trạch), chơn chánh, chấm dứt khô đau. Này 


các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dát, nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đây đủ giới, 

Bồ thí không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
Án toàn trong tương lai, 
Đây chính là tăm pháp, 

Bác tín chủ tâm cầu, 

Bác chân thát tuyên bố, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai, 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 
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3 _ Kinh XỨNG ĐÔI 1- Tăng L, 668 


XỨNG ĐÔI 1 -— 7ăng I, 668 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga 
tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi 
Thế Tôn, vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi, đến trú 
xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Rồi ø1a chủ cha Nakulà và nữ gia 
chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 


2.- 


Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia 
chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao 
giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha 
Nakulà, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì 
đến thân. Vì răng bạch Thế Tôn, chúng con muốn 
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thây mặt nhau, trong đời này, mà còn muôn thây mặt 


nhau trong đời sau nữa. 


- Vậy này các Ca chủ, khi cả hai vợ và chông muôn 
thây mặt nhau trong đời này, và cũng muôn thây mặt 


nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đông (ín, 


đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, 


Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sông theo Pháp, 
Giữ cắm giới động đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều sở cầu. 


XỨNG ĐÔI 2 — Tăng I, 670 
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2/5) 


(Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đâu 
với lời của Thê Tôn dạy và nói cho các Tỷ-kheo). 
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$ Đưa đến an lạc cho người cư sĩ - Kinh 
DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA - 
Tăng LIL, 661 


DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA -7ăng II, 661 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại một thị trấn của dân chúng Koliya tên là 
Kakkarapatta. Rồi Koliya tử Dìghajànu (đầu gối đài) 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya tử 
Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ 
thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược Với Vợ 
con, dùng các hương chiên-đàn ở Kàsi, đeo và dùng 
các vòng hoa, hương liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng 
và bạc. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy thuyết pháp cho 

những người thự chúng c0n, thuyết như thế nào để 
những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong 
tương lại. 


2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này 


dựa đên hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tạt cho 
thiện nam tử. 
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3. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ sự tháo vát. 

- Đẩy đủ phòng hộ. 

-. Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng băng điều hòa. 


Này Byagghapajja, thể nào là đây đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề 
gì đề sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi 
bò, hoặc làm người băn cung, hoặc làm việc cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì. trong các nghề Ấy, người ấy 
thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương 
tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiển người khác làm. 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng hô? 


5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện 
nam tử do tháo vát tinh tân thâu hoạch được, do sức 
mạnh bàn tay cất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm 
thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không 
bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự 
không khả ái cướp đoạt". Này ByagghapaJJa, đầy gọi 
là đầy đủ sự phòng hộ. 
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Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiên ? 


6. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sông tại 
làng hay tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ hay 
con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đây 
đủ bố thí, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. 


Này ByagghapalJa, đầy gọi là làm bạn với thiện. 


Và này Byagshapajja, thế nào là sống thăng bằng, 
điều hòa 2 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống 
một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 


TÍN, GIỚI, TÀM, QUÝ, VĂN, THÍ, TUỆ 29 


đây là tiên xuât của ta, sau khi trừ đi tiên nhập, còn 
lại như vậy”. 


Vĩ như, này Byagghapdjja, người câm cân "hay đệ tử 
Hgười câm cân, sau khi cảm cân biết răng: “Với 
chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân 
bồng lên”. Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam 
tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản 
xuất, sinh sống một cách điêu hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiên 
nhập, còn lại như vậy”. 


e Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền 
nhập vào ít, nhưng sông nêp sông rộng rãi, hoang 
phí, thời người ta nói vê người ây như sau: 


ày ByagghapaJJa. nếu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nêp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về vị ây như sau: 


e Khi nào, này ByagshapaJja, thiện nam tử này, 


. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là 
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tiễn nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại 
như vậy; không phải đây là tiễn xuất của ta, sau 
khi trừ đi tiễn nháp, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng băng 
điều hòa. 


§. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất để 
tiêu phí tàt sản thâu nhập: 


¬_ Đam mề đản bà. 

¬_ Đam mề rượu chè. 

-_ Đam mề cở bạc. 

¬. Bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. 


Vi như, này Byagehapajja, một hô nước lớn, có bốn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các 
cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lục, nhự 
vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hỗ nước ấy bị 
giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản 
được thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, 
đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao 
du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để 
tài sản được hưng khởi: 
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- Không say đắm đàn bà. 

- Không say đắm rượu chè. 

- Không say đắm cờ bạc. 

-. Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du 
với thiện. 


Ví như, này Byagghapajja, một hỗ nước lớn, có bồn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa 
nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, 
này Byagghapadjja, chờ đợi là hồ nước ấy tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa vảo để tài sản được hưng 
khởi: " Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu 
chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân 
hữu với thiện, giao du với thiện ". 


M............. 


10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến 
hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện 
nam tử. 


11. Thế nào là bốn? 
-- Đẩy đủ lòng tin. 
- Đầy đủ bồ thí 
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- Đẩy đủ giới đức. 
-_ Đây đủ trí tuệ. 


Và này Byagghapaljja, thể nào là đây đủ lòng tin? 


12. Ở đây, này Byagghapalja, thiện nam tử có lòng 
in, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn... bậc Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. 


Và này Byagghapaljja, thế nào là đây đủ giới đức? 


13. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Này 
Bÿapcli8Bàil a, đây gọi là đầy đủ giới đức. 


Và này Byagghapdjja, thế nào là đây đủ bố thí? 
14. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sống Ở 
gia đình, với tâm không bị câu uê, xan tham chi phôi, 
bô thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích chia Xẻ vật bô 
thí. Này ByagghapalJa, đây gọi là đây đủ bô thí. 
Và này Byagghapq]Ja, thể nào là đây đu trí tuệ ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập 
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(quyết trạch), chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này 


Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc 
Không phóng dát, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 

Có tin, đây đủ giới 

Bồ thí không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tăm pháp 

Bác tín chủ tìm cầu 

Bác chân thát tuyên bố 

Đưa đến lạc hai đời 

Hạnh phúc cho hiện tại 

Và an lạc tương lai 

Đây trú xứ gia chủ 

Bồ thí tăng công đức. 
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5 Định nghĩa - Kinh CÁC TÀI SẢN 
RỘNG THUYÉT - Tăng III, 280 

CÁC TÀI SẢN RỘNG THUYÉT -7ăng III, 280 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ÑÑWW/§ãffÏ nay. 

2. Thế nào là bảy? 


—_ Tín tài, giớt tài, tầm tài, quý tài, văn tài, thí 
tài, tuệ tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tín tài? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, 
"Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tín tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới tài ? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


Này các 


Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tàm tài? 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hồ, 
xấu hồ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 
xấu hồ vì đã thảnh tựu các pháp các, bất thiện. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là quý tài ? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ 
hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là quý tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là văn tài? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, 
gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã 
nghe, những pháp â Ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ thanh tịnh; những pháp ây, VỊ ây nghe 
nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiêu lần, 
chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thí tài ? 


§. Ở đây. này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ 
bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với 
bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được 
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yêu câu, tra thích san sẻ vật bồ thí. Này các Tỷ-kheo, 


đây gọi là thí tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài ? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tài sản. 


Tín lực và giới tài, 

Tàm tài và quý tài, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ, tài thứ bảy; 

Ai có những tài này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 
Được gọi không nghèo khổ, 
Mạng sống không trồng rỗng, 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 

Bác trí chuyên chú tâm, 

Úc niệm lời Phật dạy. 
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6 Cư sĩ Bất lai - Kinh HATTHAKA 
NGƯỜI ÀLAVÌ 1 —- Tăng II, 579 


HATTHAKA NGƯỜI ÀLA VÌ 1 —7ðng HI, 579 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. -Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Àlaw 
thành tựu bảy pháp vì diệu chưa từng có. Các Thầy 
hãy thọ trì như vậy. 


3. Thế nào là bảy? 


— Có lòng tin, là Hatthaka, người xứ Àlavì. 

— Có giới, là Hatthaka người xứ Àlavì. 

— Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlayì. 
— Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì. 
— Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có bó thí, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này 
các Tý-kheo, là Hatthaka người xứ Àlavì. Hãy thọ trì 
như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, 
bậc Thiên Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 
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4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì. 


Sau khi đến, liền ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi gia chủ Hatthaka người Àlavì, đi đến Tỷ-kheo 
ây, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ấy rồi ngồi xuống 
một bên. Tỷ-kheo ây nói với Hatthaka, người xứ 
À lavì, đang ngồi xuống một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu 
bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? " Có 
lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ... có giữ giới ... có lòng xâu hồ ... có lòng sợ 
hãi ... nghe nhiều ... có bố thí ... có trí tuệ, này các 
Tý-kheo, là Hatthaka, người xứ Àlavì ". Thưa Hiền 
giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có này như Thế Tôn đã nói. 


- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? 


..--.-.... 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 
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5. Rồi Tỷ-kheo ây, sau khi nhận đô ăn khất thực tại 
trú xứ của Hatthaka, người xứ Àlavì, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buôồi sáng đắp y, cầm 
y bát đi đến trú xứ của Hatthaka, người Àlavì; sau 
khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Bạch 
Thế Tôn, rồi con nói vỚI Hatthaka, người xứ Àlavì 
đang ngôi một bên: - "- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã 
nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tý-kheo là 
Hatthaka, người xứ Àlavì ... có giữ giới ... có lòng 
xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí 

.. CÓ trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ". Hiển giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền 
giả, như Thế Tôn đã nói! ". Khi nghe nói như vậy, 
bạch Thế Tôn, Hatthaka người Xứ À lavì nói với con: 


- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? " 


- Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng. 
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- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. » 


6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, /hiện nam tử này là íf dục. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka 
người xứ Alavì, có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có này, tức là ít dục. 


HATTHAKA NGƯỜI XỨ ÀLA VÌ 2 _ 582tc3 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Agsàlava. Rồi Hatthaka, TRƯỜI XỨ Àlavì cùng với 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rôi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Hatthaka, người xứ Àlavì, đang ngồi xuống 
một bên: 


2.- Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, 
này Hatthaka, Ông thâu nhiêp được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế 


Tôn thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với 
những nhiệp pháp ây. 
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-_ Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: “Người này cần 
phải thâu nhiếp nhờ có bố thí", thời con thâu 
nhiếp người ây với bồ thí. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ đi ngữ", thời con thâu nhiếp người ấy 
VỚI ái ngữ. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ lợi hành ', thời con thâu nhiếp người ấy 
với lợi hành. 

- Khi con biết rằng: 
nhiếp nhờ đồng sự " 
với đồng sự. 


"Người này cần phải thâu 
, thời con thâu nhiệp người ây 


Vả lại, bạch Thể Tôn, trong gia đình con có tài sản, 
họ nghĩ răng như vậy không thê được nghe như là 
một người bản cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthakal Đây là 
nguyên lý đê thâu nhiêp đại chúng! 


e Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng 
với bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những aI trong tương lai sẽ thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 
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e_ Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp 
đại chúng, tât cả họ đêu thâu nhiệp đại chúng với 
bôn nhiêp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì, được Thế Tôn với 
pháp thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, 
sau khi Hatthaka, người xứ Àlavì ra đi không bao 
lầu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


6. Thế nào là tám pháp? 


-_ Có lòng tin, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có giữ giới, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có bồ thí, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Íf dục, là Hatthaka người xứ Àlavì! 
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Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người 
xứ Alavì có thành tựu tám vi diệu pháp chưa từng có 
này. 
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gi Kinh UGGA - Tăng IIL, 283 


UGGA —7ãng TII, 283 


1. Bấy giờ Ugøa, vị Đại thần của vua đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của vua, bạch 
Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như 
vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là 
Migàra Rohaneyyo! 


- Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đên mức 
nào, đại phú đên mức nào, tài sản nhiêu đên mức 
nào? 


- Bạch Thê Tôn, vê vàng có đên trăm ngàn, còn nói 
øì vê bạc! 


Bảy tài sản này, này Ugøa, không bị lửa, nước, vua 
chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thu địch chỉ phối. Thê 
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nào là bảy? Tín tài, giới tải, tàm tài, quý tải, văn tải, 


lễ 


hí tài, tuê tài. Bảy loại tài sản này, này Ugøa, không 


bị lứa, nước, vua chua, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù 
địch chỉ phối. 


Tín tài và giới tài, 

Tàm tài và quý tài, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ, tài thứ bảy; 

Ai có tài sản này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 
Người ấy là đại phú 
Thiên nhân giới khó thắng 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 
Bác trí chuyên chú tâm, 
Úc niệm lời Phật dạy. 
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8 6 pháp để cư sĩ nhập cuộc - Kinh 
MAHÀNÀMA 1 - Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
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đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànảma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 


niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
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bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 

- Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đẳng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp: khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
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cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là ,Chíng đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 
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6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 
của mình: “Không có bể vụn, không có cắt xén, 
không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Thái là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho ta! (Vì răng ) với quần chúng bị cấu uễ 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ây, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 
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-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi 1a. 

¬ Đây đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

° Đây đủi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2 7ăng IV,670 
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(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cự sĩ Mahànàma; 
Cự sĩ — 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal nghĩ) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giỗng như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này. này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi. Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 


TÍN, GIỚI, TÀM, QUÝ, VĂN, THÍ, TUỆ 53 


khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 
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( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của ai? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-_ Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ¡q, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7á( có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. Vĩ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, nảy Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandiya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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9 Định nghĩa - 5 tài sản - Kinh TÀI 
VẬT - Tăng II, 390 


TÀI VẬT - 7ðng II, 390 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm tài sản này. Thê nào là 
năm? 


- Tín tài, 

-_ GIớI tài, 

- Văn tài, 

- _ Thí tài, 

-_ Tuệ tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tín tài ? 
2. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là 
Thê Tôn, Bậc La-hán, Chánh Đăng Giác,... Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tín tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới tài ? 
3. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 


sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là văn tài? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe được 
nhiêu... khéo thê nhập với tri kiên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là văn tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thí tài ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bồ thí 
rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bó thí. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 


6. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ đối với sanh diệt và sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tuệ tài. 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo là năm tài sản. 


Ai tin trởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trí, 

AI gìn giữ thiện giới, 
Thánh ái mộ tán thán. 

AI tịnh tín chúng Tăng, 
Được thấy bác Chánh trực, 
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Người ấy gọi không nghèo, 


Mạng sống không trồng không. 


Do vậy, tín và giới, 

Tịnh tín thấy Chánh pháp, 
Bác trí tâm chuyên chú, 
Nhớ đến lời Phật dạy. 
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10 Kinh CÂY SÀLA LỚN - Tăng II, 372 


CÂY SÀLA LỚN - 7ðng II, 372 


‹. 
s* 


Thê nào là năm? 


- Chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá 
cây; 

-_ Chúng lớn lên về đọt cây, 

-_ Chúng lớn lên về vỏ cây; 

- Chúng lớn lên về giác cây; 

- Chúng lớn lên về lõi cây. 


Dựa trên núi Tuyệt sơn, này các Tỷ-kheo, các cây 
sàla lớn, được lớn lên trên năm phương diện này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa rrên thiện nam t†ứ 
có lòng tín, các người trong gia đình lớn lên vê năm 
phương điện. Thê nào là năm? 


-_ Lớn lên về lòng tin; 
-_ Lớn lên về giới; 

-_ Lớn lên về học hỏi; 
-_ Lớn lên về bố thí; 

-_ Lớn lên về trí tuệ. 
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Dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người trong 
gia đình lớn lên từ năm sự lớn lên này. 


Như hòn đá trên núi, 
Trong rừng, trong núi lớn, 
Các cây dựa vào đây, 

Các rừng chủ lớn lên. 
Cũng vậy, người đủ giới, 
Nam tử có lòng tm, 

Dựa vị này chúng lớn, 

Vợ, con và bà con, 

Thân hữu và quyến thuộc, 
Cùng các người tùy tùng. 
Những ai sở hành tối, 

Với mắt đã được thấy, 
Bắt chước giới vị này, 
Bắt chước tâm bồ thí, 

Sau khi hành pháp này, 
Tìm con đường cõi lành, 
Trong Thiên giới hoan hỷ, 
Họ được niềm hoan hỷ, 
Hưởng thọ các dục lạ. 
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I1 Kinh CỤ TÚC - Tăng II, 389 


CỤ TÚC - 7ðng II, 389 


s* Này các Tỷ-kheo, có năm cụ túc này. Thế nào là 
năm? 


- Tín cụ túc, 
¬. GIới Cụ túc, 
- Văn cụ túc, 
- Thí cụ túc, 
-_ Tuệ cụ túc. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm cụ túc. 
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12 Kinh Mahànàma 1 — Tương V, 539 


Mahànàma — 7øng V, 539 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


=“m—E————=——-———————-—=————————#——=————————-——- 


3) -- Kapilavatthu này, bạch Thể Tôn, là phôn vinh, 
phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi 
chen chục, chật hẹp. Bạch T: hế Tôn, sau khi con hấu 
hạ Thế Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi 
chiếu, con đi vào Kapilavatthu, con gặp con voi 

; CO1 ØẶD COH ngựa CuÔng chạy; con gặp 
người CHÔNg chạy; con gặp cô xe lớn cuông chạy; 
con gặp cô xe nhỏ cuỗng chạy. Trong khi áy, bạch 
Thể Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm 
con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 
chúng Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thể Tôn, con 
suy nghĩ như sau: 


TÍN, GIỚI, TÀM, QUÝ, VĂN, THÍ, TUỆ 65 


4) -- Chớ có sợ, này Mahànamal Chớ có sợ, này 
Mahànaàma! Không ác sẽ là cải chêt của Qng! Không 
ác là cải chết của ông! 


Này Mahànàma, với ai đã lâu ngày tâm tâm tu tập trọn 
vẹn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm íu tập trọn 
vẹn về sở văn, tâm fu tập frọn vẹn về thí xả, tâm fu 
tập trọn vẹn ._— trí tuể; VỚI người ấy, dẫu thân có sắc 
này, do bồn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dâu cho thân này ở đáy 
bị qua ăn, chữn kên ăn, chỉm ưng ăn, chó ăn, hay 
giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; 


ít tập trọn vẹn về giới, tt tập trọn vẹn về 
sở văn, tu tập frọn vẹn về thí xả, ft tập trọn vẹn về 


trí tuệ, 


3) Vĩ như, này \Mahànaàma, một người nhận chùm một 
ghè sửa bơ, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 
sâu và đập bể ghè ây. Ở đây, các mảnh ghè hay 
mảnh vụn chùm xuông nước; nhưng sữa. bơ hay dẫu 
thời nổi lên, trôi lên trên. 


Cũng vậy, này Mahànàma, với ai đã lâu ngày, tâm 
được tu tập trọn vẹn vê tín, tâm được tu tập trọn vẹn 
về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 
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tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 
trí tuê; với người ây, thân có sắc này, do bốn đại hợp 
thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 
bị vô thường phá hoại, phần toái, đoạn tuyệt, đoạn 
diệt; dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, 
chim ưng ăn, chó ăn, giả-can án hay các sanh loại sai 
khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngảy tu 
tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 
vẹn vệ sở văn, tu tập trọn vẹn vẻ thí xả, tu tập trọn 
vẹn về trí tuệ; 


6) Này Mahànàma, đã lâu ngày tâm ông được tu tập 
trọn vẹn về tín, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu 
tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xả, 
được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chớ có sợ, này 
Mahànàma, chớ có sợ, này Mahànàma, không ác sẽ 
là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của Ông! 


Mahànàma — 7n V, 542 
1) Như vầy tôi nghe. 
2) Rồi Mahànàma... 


3) -- Ở đây, bạch Thể Tôn, Kapilavatthu... 
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4)-- Chớ có sợ hãi, này Mahanaàmal Chớ có sợ hãi, 
này Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! 
Không ác là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn 
pháp, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết- 
bàn, hướng vê Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Thê nào 
là bốn? 


5) Ở đây, này Mahànàma, 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
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-_ Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 


6) Ví như, này Mahanàma, một cây thiên về phía 
Đông, hướng về ồ phía Đông, xuôi về Ê phía Đông, nễu 
bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 


-- Bạch Thê Tôn, vê phía nào nó thiên, vê phía nào 
nó hướng, vê phía nào nó xuôi. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 
này, vị Thánh đệ tử thiên vê Niêt-bàn, hướng về 
Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 
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13 Kinh TĂNG TRƯỞNG 1 - Tăng II, 
435 


TĂNG TRƯỞNG I1 - 7ăng II, 435 


Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng 
trưởng, vị Thánh đệ tử táng trưởng, đem lại kiên 
cô, đem lại thù thắng cho tự thân. Thế nào là năm? 


- _ Tăng trưởng với lòng tin, 
- - Făng trưởng với giới, 

- _ Făng trưởng với học hỏi, 
-_ Tăng trưởng với bố thí, 

- _ Tăng trưởng với trí tuệ. 


Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh tăng 
trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thăng cho tự 
thân. 


Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiêu, 
Vị Chân nhân quán sát, 
Tự thân được kiên cố. 


TĂNG TRƯỞNG 2 Tăng II, 436 
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1. - Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng 
trưởng, vị nữ Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh 
tăng trưởng, đem lại kiên có, đem lại thù thăng cho 
tự thân. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Tăng trưởng với lòng tin, 
- _ Tăng trưởng với gIởi, 

- _ Tăng trưởng với học hỏi, 
-_ Tăng trưởng với bố thí, 

- - Tăng trưởng với trí tuệ. 


Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ- 
kheo, vị nữ Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh tăng 
trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thăng cho tự 
thân. 


Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiêu, 
VỊ trì giới như vậy, 

VỊ nữ Thánh đệ tử, 

Tự thân được kiên cố, 
Ngay liễn trong đời này 
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14 Kinh ÁC THUYÉT - Tăng II, 606 


ÁC THUYÉTT - 7ðng II, 606 

[. - Lời nói của năm hạng người, này các TIỷ-kheo, 
là ác thuyêt, khi có sự đôi chứng giữa người và 
người. 


2. Thế nào là năm? 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nói vê tín với người 
không tin là ác thuyêt? 


3. Người không tin, này các Tỷ-kheo, khi được nói 
về lòng tin liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình 
tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiên muộn. Vì sao? 
Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đây đủ lòng tin, 
do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, 
nói về tín với người không có lòng tin là ác thuyết. 
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Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về g1ới với người ác 
giới là ác thuyêt? 


4. Người ác giới, này các Tỷ-kheo, khi được nói về 
giới liền tức tối, phẫn nộ...Vì sao? Vì rằng vị ấy 
không thấy tự mình có đây đủ giới, do nhân duyên 
ây, không có hý và hân hoan. Do vậy, nói về giới với 
người ác giới là ác thuyết. 


Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói vê nghe nhiêu với 
người nghe ít là ác thuyêt? 


5. Người nghe ít, này các Tý-kheo, khi được nói đến 
nghe nhiều liền tức tối, phân nộ... Vì sao? Vì rẵng VỊ 
ây không thây tự mình có đây đủ nghe nhiễu, do nhân 
duyên â ây, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về 
nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết. 


Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói vê bô thí với người 
xan tham là ác thuyêt? 


6. Người xan tham, này các Tỷ-kheo, khi được nói 
về bô thí liền tức tối, phẫn nộ... Vì sao? Vì răng vị ấy 
không thây tự mình có đây đủ bồ thí, do nhân duyên 
ấy, không có hý và hân hoan. Do vậy, nói về bồ thí 
với người xan tham là ác thuyết. 
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Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về tuệ với người ác 
tuệ là ác thuyêt? 


7. Người ác tuệ, này các Tý-kheo, khi được nói đến 
trí tuệ liền tức tối, phẫn nộ... Vì sao? Vì rằng VỊ ây 
không thấy tự mình có đầy đủ trí tuệ, do nhân duyên 
ây, không có hý và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ 
với người ác tuệ là ác thuyết. 


Lời nói của năm hạng người này là ác thuyết, khi có 
sự đôi chứng g1ữa người và người. 


$. Lời nói của năm hạng người này là thiện 
thuyêt, khi có sự đôi chứng giữa người và người. 


9. Thế nào là năm? 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là thuyết về lòng tin cho 
người có lòng tin là thiện thuyêt? 


10. Người có lòng tin, này các Tỷ-kheo, khi được nói 
đến lòng tin thì không tức tối, không phẫn nộ, không 
hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biêu lộ phẫn 
nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì răng vị ấy thấy 
tự mình có đây đủ lòng tin, do nhân duyên ấy, có hỷ 
và hân hoan. Do vậy, nói về tín với người có lòng tin 
là thiện thuyết. 


Và này các Ty-kheo, tại sao nói vê giới cho người 
giữ giới là thiện thuyêt? 


11. Người giữ giới, này các Tỷ-kheo, khi được nói 
đến về giới thì không tức tối, không phẫn nộ, không 
hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biêu lộ phẫn 
nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì 
rằng vị ây thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân 
duyên â ây, có hý và hân hoan. Do vậy, nói về ĐIỚI VỚI 
người có giữ giới là thiện thuyết. 

Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về nghe nhiều cho 
người nghe nhiều là thiện thuyết? 


12. Người nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, khi được 
nói đên nghe nhiêu thì không tức tôi, không phân nộ, 
không hiêm khích...không phiên muộn. Vì sao? Vì 
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răng vị ây thây tự mình có nghe nhiêu, do nhân duyên 
ây, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói vê nghe nhiêu với 
người có nghe nhiêu là thiện thuyết. 


Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về bố thí cho người 
bô thí là thiện thuyêt? 


13. Người bồ thí, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến 
bồ thí thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm 
khích...không phiền muộn. Vì sao? Vì răng vị ấy thấy 
tự mình có bố thí, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân 
hoan. Do vậy, nói về bố thí với người có bố thí là 
thiện thuyết. 


Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người 
có trí tuệ là thiện thuyêt? 


14. 


Lời thuyết của năm hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người 
Và người. 
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15 


ĐÂY ĐỦ 1~— 7ăng II, 501 


`. 
ĐÀ 


- Này các Tỷ-kheo, có năm đây đủ này. 
Thê nào là năm? 


Tín đầy đủ, 
Giới đây đủ, 
Nghe đầy đủ, 
Thí đầy đủ, 
Tuệ đây đủ. 


Này các Tý-kheo, đây là năm đây đủ. 
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Kinh ĐÂY ĐỦ 1 — Tăng II, 501 


nã: 


l6 Sanh chư Thiên 33 - Kinh Người 
Nghèo — Tương L, 514 


Người Nghèo — Tương L, 514 


l) Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: "-- Này các Tỷ- 
kheo." 


3) "- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. 


4) Thế Tôn nói như sau: 


5) 


6) Người ấy chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như 
Lai tuyên thuyết, châp trì giới, châp trì văn, châp trì 
thí, châp trì tuệ. 


7) Người ấy do chấp trì lòng tin trong pháp luật do 


Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, 
châp trì thí, châp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
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chung, VỊ ây được sanh thiện thú, thiên giới, đời này 
và cọng trú với chư Thiên Tam thập tam thiên. VỊ 
ây chói sáng hơn chư Thiên khác vê dung sắc và danh 
tiêng. 


8) Ở đây, này các vị Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
it, chán ghét, phẫn uất: "Thật vi điệu 
thay! Thật hy hữu thay! Thiên tử này thuở xưa làm 
người nghèo khó, bần cùng, khốn khổ. Người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 
giới, đời này và cọng trú với chư Thiên Tam thập tam 
thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư Thiên khác về dung 
sắc và danh tiếng." 


9) Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka gọi chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: ” Này chư Thân hữu, 
chớ có bực tức với vị Thiên tử này. Này chư Thán 
hữu, vị Thiên tử này trước kia làm người, chấp trì 
lòng tin trong pháp luật do Như Lai tuyên thuyết, 
chấp trì SIỚI, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ; 
người ấy do chấp trì lòng fIn trong pháp luật do Như 
Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp frì 
thí, chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
được sanh thiện thú, thiên giới, đời này và cọng trú 
với chư Thiên Tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng 
hơn chư Thiên khác về dung sắc và danh xưng " 
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10) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka để làm 
hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ây 


nói lên bài kệ này: 


Ai tín thành Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

AI giữ giới thuần thiện, 

Được bác Thánh tán thán. 

Ai tín thành chúng Tăng, 

Chơn trực và chánh kiến, 
Được gọi: "Không phải nghèo" 
Đời sống không hư vọng. 

Do vậy người có trí, 


Phải kiên trì Phật n 
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17 Sự tái sanh do hành đưa lại - Kinh 
HÀNH SANH - 120 Trung III, 283 


KINH HÀNH SANH 
(Sankharuppati suttam) 


- Bài kinh số 120 — Trung II, 28 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 


Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo” 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông 
SỰ TÀI SANH DO HANH ĐUAA LẠI. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng ". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ÑÄWđfi ‹ín, 
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đầy đủ giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đầy đủ trí 
tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: “Mong rằng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ sanh cọng trú trong đại gia 
tộc Sát để ly!" VỊ ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm 
ây, tu tập tâm ây. Những hành ấy của Tỷ-kheo được 
an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị ấy 
thọ sanh tai chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, 
đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ 
ây nghĩ: “Mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ sanh cọng trú trong đại Sia tộc Bà-la-môn!... 


hay trong đại giá tộc œứ sĩ” VỊ ây chuyên định tâm 
ây, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của 


Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như 
vậy đưa vị ây thọ sanh tại chô ây. Này các Tỷ-kheo, 
đây là đạo, đây là lộ trình đưa đền tái sanh tại chỗ 
âầy. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ". VỊ ấy nghĩ: 
"Mong rẵng sau khi thân hoại mạng chung, ta được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi trời Tứ thiên!" VỊ 
ây chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. 
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Những hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, ... 
đưa đền tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đây đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. Vị 
ây được nghe: "Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam 
thiên)... , chư Thiên Yama (Dạ-ma).... chư Thiên 
Tusia (Đâu-suất-đà)... chư Thiên Nimmanarati 


(Hóa Lạc).... chư Thiên Paramimmitavasavatti (Tha 
Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên!” VỊ ây chuyên định 
tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây được nghe: "Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu 
đài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ”... Này các Tỷ- 
kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn 
một ngàn thế giới. Và vị ấy sông thuần nhuân, biến 
mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm một trái 
amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái ấy; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sông thắm 
nhuân, biến mãn một ngàn thế giới. Và VỊ ây sống 
thâm nhuân, biến mãn các chúng sanh được sanh lên 
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thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta sẽ được sanh cọng trú với ngàn Phạm 
thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: "Hai ngàn Phạm 
thiên giới... ba ngàn Phạm thiên.. bốn ngàn Phạm 
thiên... năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có 
mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm 
ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ. Này các Tý-kheo, năm ngản Phạm 
thiên sống thâm nhuân, biến mãn năm ngàn thế ĐIỚI. 
Và vị ấy sống thâm nhuân biến mãn các chúng sanh 
được sanh lên thế giới ấy. Ví như này các Tỷ-kheo, 
một người có mắt cẩm năm trải amanda (a-ma-lặc) 
trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, năm ngàn Phạm thiên sông thấm nhuần, biến 
mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thắm nhuân 
biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới 
ây". Vị ây nghĩ: "Mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh cọng trú với năm ngàn Phạm 
thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy.... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
giới... văn... thí... đầy đú trí tuệ. VỊ ây được nghe: 
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"Mười ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiêu lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, mười 
ngàn Phạm thiên giới thâm nhuẳn biến mãn mười 
ngàn thế giới. Vị ấy sống thắm nhuần biến mãn các 
chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp để 
{rong suốt, có tắm mặt, khéo dũa, khéo mài, đặt trên 
một tắm màn màu lạt, sẽ chiều sáng, sáng chói: cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên sông 
thâm nhuân, biến mãn mười ngàn thế ĐIỚI ây. Vi ây 
nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
được sanh cọng trú với mười ngàn Phạm thiên!” VỊ 
ây chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 

đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: " 
có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc 

thọ”. Này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên, sống 
thâm nhuân, biến mãn trăm ngản thế gIỚI... VỊ ây 
cũng thấm nhuân, biến mãn các chúng sanh được 
sanh lên các thê giới ấy. Ví như một đô trang sức làm 
bằng vàng ròng (jambonada), được khéo tôi luyện 
trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt 
trên một tắm màn màu lạt sẽ chiếu sáng, rực sáng, 
chói sáng; cũng vậy này các Tỷ-kheo, trăm ngàn 
Phạm thiên an trú thắm nhuần biến mãn trăm ngàn 
thế giới... Vị ây nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
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mạng chung, ta được sanh cọng trú với trăm ngàn 
Phạm thiên!” VỊ ây chuyên định tâm ây... đưa đên tái 
sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu 
lạc thọ”. VỊ ây nghĩ: "Mong răng ta.. ".... đưa đên tái 
sanh tại chô ây. 


__ Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc 
thọ”. Vị â ây nghĩ: "Mong răng ta.. ". , đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


__ Lại nữa, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài có mỹ tướng, 
có nhiêu lạc thọ". Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi 
thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
A-ca-ni-sa-thiên". Vị ấy chuyên định tâm ấy.... đưa 
đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
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đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: "Chư Thiên đã đạt 

được Hư không vô biên xứ, có thọ mạng lâu dài, cửu 

Hấ có nhiêu lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rằng ta.. 
, đưa đến tái sanh chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 


có thọ mạng lâu 
đài, cửu trú, có nhiêu lạc thọ” VỊ ây nghĩ: "Mong 
răng ta.. "... , đưa đên tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. 
Vị ây nghĩ: "Mong răng, 
hoặc, với thăng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 
lậu!" Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, 
không sinh ra một chỗ nào. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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I8 Ta không tán thán.. - Kinh ĐỨNG 
MỘT CHỖỔ - Tăng IV, 366 
ĐỨNG MỘT CHỔ - 7ðng IV, 366 


1. - Này các Tyỷ-kheo, Ta không tán thán đứng một 
chô trong các thiện pháp, còn nói gì tôn giảm. 

Này các Tỷ-kheo, Ta tán thán tăng trưởng trong các 
thiện pháp, không đứng một chô, không tôn giảm. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tốn giảm trong các 
thiện pháp, đứng một chó, không tăng trưởng? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, 
Ta gọi như vậy là tôn giảm trong các thiện pháp, 
đứng một chô, không tăng trưởng. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tốn giảm trong các 
thiện pháp, đứng một chô, không tăng trưởng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đứng một chỗ trong 
các thiện pháp, không tôn giảm, không tăng trưởng? 
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3. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


1g. Này các Tý-kheo, Ta gọi 
như vậy là đứng một chô trong các thiện pháp, không 
tôn giảm, không tăng trưởng. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đứng một chỗ trong 
các thiện pháp, không tôn giảm, không tăng trưởng. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tăng trưởng trong các 
thiện pháp, không đứng một chó, Không tôn giảm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, Ta gọi 
như vậy là tăng trưởng trong các thiện pháp, không 
đứng một chỗ, không tốn giảm. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tăng trưởng trong các 
thiện pháp, không đứng chô, không tôn giảm. 


5. Này các Tý-kheo, dầu Tỷ-kheo không thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải 
nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm 
của ta". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cần 
phải học tập. 
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Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tâm của mình? (như kinh ŠT, từ sô 
3,4, 5). 
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19 Kinh Tăng Truởng — Tương LV, 401 


Tăng Truởng — 7ơng IV, 401 
Ti 


2) -- Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này 
các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng 
trong Thánh tăng trưởng, năm giữ được những lõi 
cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những tốt đẹp 
nhất về thân. 


3) Thế nào là năm? 


-_ Tăng trưởng về lòng tỉn, 

- Tăng trưởng về giới hạnh, 

-_ Tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), 
- Tăng trưởng về thí xả, 

-_ Tăng trưởng về (trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng 
trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử 
được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, năm giữ 
được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được 
những điểm tốt đẹp nhất về thân. 


Đời nây, đi tăng trưởng, 
Lòng tm và giới hạnh, 
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Với trí tuệ, 
Với nghe nhiêu, 
lái nữ Cư 
Với giới hạnh 
Năm giữ được 


Cho tự mình ở đời. 
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20 Kinh BẢY PHÁP- Tăng III, 395 


BẢY PHÁP -7ăng III, 395 

1. - Này các Tỷ-kheo, thành tựu bảy pháp, Tỷ-kheo 
Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng íin, có 

gi” giới, có nghe nhiêu, sông Thiên tịnh, tỉnh cán 

tĩnh tán, có chánh niệm, có trí tuệ. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không bao lâu, do diệt tận các lậu hoặc chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 
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21 5 pháp làm cho không sợ hãi - Kinh 
ĐÁNG SỢ HÃI - Tăng II, 514 
ĐÁNG SỢ HÃI - 7ðng IL, 514 


1. - Này các Ty-kheo, có năm pháp này làm cho 
bậc Hữu học 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có nghe nhiều, có tỉnh cân tinh tắn, có trí tuệ. 


, Tây 
các Tỷ-kheo, cái ây không làm cho người có 
lòng tin sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm 
cho bậc Hữu học không sợ hãi. 
này các Tỷ 
kheo, cái ây không làm cho người có giới 
không sợ hải. Do vậy, pháp này là pháp làm 
cho bậc Hữu học không sợ hãi. 
, Nầy Các Tỷ- 
kheo, cái ây không làm cho người nghe nhiều 
sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc 
Hữu học không sợ hãi. 
, Này các 
Tý-kheo, cái ấy không làm cho kẻ tinh cần tinh 
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tân sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho 
bậc Hữu học không sợ hãi. 


, này các Ty- 
kheo, cái ây không làm cho người có trí tuệ sợ 
hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu 
học không sợ hãi. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là các pháp làm cho 
bậc Hữu học không sợ hãi. 
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22 Kinh SỢ HÃI - Tăng II, 610 


SỢ HÃI — 7ðng II, 610 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 


kheo rơi vào trong sợ hãi. Thế nào là năm? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- _ Tÿ-kheo không có lòng tin, 
- Ác giới, 

- Nghe ít, 

-_ Biếng nhác 

- Và ác tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


rơi vào trong sợ hãi. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 


kheo không có sợ hãi. Thê nào là năm? 
4. Ở đây, này các Tý-kheo, 

- _ Pý-kheo có lòng tin, 

-_ CÓ gIớI, 

-_ Có nghe nhiêu, 


-_ Tỉnh cần tinh tấn, 
-_ Có trí tuệ. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có sợ hãi. 
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23 Kinh VỊ BÁT LAI — Tăng II, 227 


VỊ BẤT LAI -7ăng II, 227 


2. Thế nào là sáu? 
-. Bất tín, không tàm, không quý, biếng nhác, thất 
niệm, ác tuệ. 
Do không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng được quả Bât lai. 
3. Do đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng được quả Bât lai. 
4. Thế nào là sáu? 
-. Bất tín, không tàm, không quý, biếng nhác, thất 
niệm, ác tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận sáu pháp này, có thê 
chứng được quả Bât lai. 
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1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát- đế-ly đã làm lễ quán đảnh có hy 


vọng về quốc độ. 
2. Thê nào là năm? 


» Ủ đây, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua 
Sát- đế-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen, 

-_ Được cha mẹ thương yêu ưa thích, 

-_ Được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích; 

-_ Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa, xe, cung 
và chuôi gươm, vị ấy hoàn toàn được huấn 
luyện. 


VỊ ây suy nghĩ như sau: 
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-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 

vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được cha mẹ thương yêu ưa thích, tại sao ta 
lại không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về 
quốc độ? 

- Đôi với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh như nghề voi, ngựa xe, cung 
và chuôi gươm ta hoàn toàn được huấn luyện, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ?” 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy 
vọng vào quốc độ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo có lòng tin ở 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thể Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn". 

-  Tỷ-kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình, hợp với tinh tấn. 

- Tỷ-kheo ấy không lừa đảo, dỗi gạt, nêu rõ tự 
mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối với các 
VỊ sáng suốt, hay đối với các vị đồng Phạm 
hạnh. 

- Tỷ-kheo ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bắt thiện, thành tựu với các thiện pháp. 

-_ Tỷ-kheo ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sanh diệt các pháp. thành tựu sự thể nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt 
khổ đau. 


"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán,...Phật, Thê 
Tôn”. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc? 
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-_ Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như 
chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng 
suốt, hay đối với các vị đồng Phạm hạnh, tại 
sao fa lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt 
các lậu hoặc? 

-_ Ta sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
diệt các lậu hoặc? 

- Ta có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh 
diệt của các pháp, thành tựu sự thê nhập thuộc 
bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ 
đau, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc?” 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng và sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


TÍN, GIỚI, TÀM, QUÝ, VĂN, THÍ, TUỆ 102 


TÍN, GIỚI, TÀM, QUÝ, VĂN, THÍ, TUỆ 


